
Phụ lục II. 

BẢNG GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BKHCN 

ngày    tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 

1. Các TTHC được sửa đổi, bổ sung 

TT 
Tên 

TTHC 

Căn cứ quy định 

Tên 

TTHC 

Trình tự 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Thành 

phần hồ 

sơ, số bộ 

hồ sơ 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Đối 

tượng 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Kết quả 

giải 

quyết 

Yêu cầu 

điều kiện 

(nếu có) 

Tên 

mẫu 

đơn, tờ 

khai 

(nếu có) 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương  

1.  

Thủ tục 

hỗ trợ 

hoạt 

động 

nâng 

cao 

năng 

lực 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

dành 

cho tổ 

chức 

(Mã 

Điều 3 

Thông tư 

số 

20/2026/T

T-

BKHCN 

Điều 19 

Thông tư 

số 

43/2025/

TT-

BKHCN 

Điểm a, 

Khoản 1 

Điều 19 

Thông 

tư số 

43/2025

/TT-

BKHCN 

Điều 3 

Thông tư 

số 

20/2026/

TT-

BKHCN  

Điểm a, 

Khoản 2, 

Điều 19; 

Thông tư 

số 

43/2025/

TT-

BKHCN 

Khoản 2 

Điều 19 

Thông tư 

số   

43/2025/

TT-

BKHCN 

Điều 19 

Thông tư 

số   

43/2025/T

T-BKHCN 

Khoản 2 

Điều 19 

Thông 

tư số   

43/2025

/TT-

BKHCN 

Khoản 2 

Điều 48, 

khoản 2 

Điều 49, 

khoản 2 

Điều 50, 

Khoản 2 

Điều 54 

Nghị định 

số 

267/2025/

NĐ-CP. 

Mẫu số 

NCNLQ

G16, 

Mẫu số 

NCNLQ

G17 và 

Mẫu số 

Mẫu 

NCNLQ

G18 Phụ 

lục kèm 

theo 

Thông 

tư số   

43/2025

/TT-

BKHCN 

Không 

quy 

định 

phí, lệ 

phí 



TT 
Tên 

TTHC 

Căn cứ quy định 

Tên 

TTHC 

Trình tự 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Thành 

phần hồ 

sơ, số bộ 

hồ sơ 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Đối 

tượng 

thực hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Kết quả 

giải 

quyết 

Yêu cầu 

điều kiện 

(nếu có) 

Tên 

mẫu 

đơn, tờ 

khai 

(nếu có) 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

TTHC: 

1.0145

54) 

B Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. 

Thủ tục 

hỗ trợ 

hoạt 

động 

nâng 

cao 

năng 

lực 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

dành 

cho tổ 

chức 

(cấp 

tỉnh) 

(Mã 

TTHC: 

1.0145

41) 

Điều 3 

Thông tư 

số 

20/2026/T

T-

BKHCN 

Điều 19 

Thông tư 

số 

43/2025/

TT-

BKHCN 

Điểm a, 

Khoản 1 

Điều 19 

Thông 

tư số 

43/2025

/TT-

BKHCN 

Điều 3 

Thông tư 

số 

20/2026/

TT-

BKHCN  

Điểm a, 

Khoản 2, 

Điều 19; 

Thông tư 

số 

43/2025/

TT-

BKHCN 

Điểm a, 

Khoản 2, 

Điều 19; 

Thông tư 

số 

43/2025/

TT-

BKHCN 

Điều 19 

Thông tư 

số   

43/2025/T

T-BKHCN 

Khoản 2 

Điều 19 

Thông 

tư số   

43/2025

/TT-

BKHCN 

Khoản 2 

Điều 48, 

khoản 2 

Điều 49, 

khoản 2 

Điều 50, 

Khoản 2 

Điều 54 

Nghị định 

số 

267/2025/

NĐ-CP. 

Mẫu số 

NCNLQ

G16, 

Mẫu số 

NCNLQ

G17 và 

Mẫu số 

Mẫu 

NCNLQ

G18 Phụ 

lục kèm 

theo 

Thông 

tư số   

43/2025

/TT-

BKHCN 

Không 

quy 

định 

phí, lệ 

phí 

 



2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

STT Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1.  Thủ tục hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Mã TTHC: 1.014552) Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN 

2.  
Thủ tục hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nhà khoa học xuất sắc có thành tích nổi bật trong nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mã TTHC: 1.014555) 

Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN 

3.  Thủ tục hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng (Mã TTHC: 1.014559) Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh  

1.  
Thủ tục hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu viên sau tiến sĩ (cấp tỉnh) (Mã TTHC: 

1.014552) 

Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN 

2.  
Thủ tục hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nhà khoa học xuất sắc có thành tích nổi bật trong nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ (cấp tỉnh)  (Mã TTHC: 1.014555) 

Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN 

3.  Thủ tục hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng (cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.014559) Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN 
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